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Lời đầu �ên GUTLAIF xin chân thành cảm ơn tới quý khách hàng 
đã, đang và sẽ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi cung 
cấp.

Các sản phẩm thiết bị phụ kiệ n tủ bếp: giá dao, giá bát, giá 
xoong nồi, góc liên hoàn, kệ kho, bản lề, ray trượt... thương hiệu 
GUTLAIF với sự cải �ến thường xuyên về thiết kế mẫu mã và 
công nghệ sản xuất giúp nâng cấp chất lượng sản phẩm, cũng 
như nâng tầm thương hiệu nhằm mang lại sự trải nghiệm hiện 
đại trong chính ngôi nhà của bạn. Không chỉ chú trọng tới chất 
lượng sản phẩm, chúng tôi luôn luôn có chính sách hậu mãi tới 
Khách hàng và Đại lý đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng 
tôi.

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng đối với 
Công ty chúng tôi.

Kính chúc quý khách hàng sức khỏe và thành công!

                                                     Trân trọng,         

                                                   Gutlaif

LỜI NGỎ
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“Tô điểm thế giới bên 
trong căn bếp của bạn”
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Sáng mãi theo thời gian

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ NAN OVAL VÁCH INOX 304 CAO CẤP 

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GNH.700.331 700 Inox 304W665*D280*H650 11,780,000

GNH.800.331 800 Inox 304W765*D280*H650 11,935,000

GNH.900.331 900 Inox 304W865*D280*H650 12,090,000
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Sáng mãi theo thời gian

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ NAN DẸT KHUNG INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(m m) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GNH.700.332 700 Inox 304W665*D280*H650 10,695,000

GNH.800.332 800 Inox 304W765*D280*H650 10,850,000

GNH.900.332 900 Inox 304W865*D280*H650 11,005,000
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Sáng mãi theo thời gian

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ NAN DẸT INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(m m) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GNH.700.352 700 Inox 304W665*D280*H650 9,300,000

GNH.800.352 800 Inox 304W765*D280*H650 9,455,000

GNH.900.352 900 Inox 304W865*D280*H650 9,765,000
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Sáng mãi theo thời gian

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GCD.700.362 700 Inox 304W665*D280*H650 2,558,000

GCD.800.362 800 Inox 304W765*D280*H650 2,744,000

GCD.900.362 900 Inox 304W865*D280*H650 2,961,000
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Sáng mãi theo thời gian

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH NAN OVAL INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GCD.700.361 700 Inox 304W665*D280*H650 3,565,000

GCD.800.361 800 Inox 304W765*D280*H650 3,751,000

GCD.900.361 900 Inox 304W865*D280*H650 3,968,000
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Sáng mãi theo thời gian

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GCD.700.333 700 Inox 304W665*D280*H650 1,541,000

GCD.800.333 800 Inox 304W765*D280*H650 1,836,000

GCD.900.333 900 Inox 304W865*D280*H650 2,108,000
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Sáng mãi theo thời gian

KỆ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KBD.700.332 700 Inox 304W665*D460*H200 3,813,000

KBD.800.332 800 Inox 304W765*D460*H200 3,906,000

KBD.900.332 900 Inox 304W865*D460*H200 4,030,000
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KỆ XOONG NỒI TỦ DƯỚI NAN DẸT INOX 304

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KXN.700.332 700 Inox 304W665*D460*H200 3,565,000

KXN.800.332 800 Inox 304W765*D460*H200 3,689,000

KXN.900.332 900 Inox 304W865*D460*H200 3,751,000
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Sáng mãi theo thời gian

KỆ XOONG NỒI TỦ DƯỚI NAN OVAL INOX 304

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KXN.700.331 700 Inox 304W665*D460*H200 4,898,000

KXN.800.331 800 Inox 304W765*D460*H200

5,053,000

5,053,000

KXN.900.331 900 Inox 304W865*D460*H200 5,239,000
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Sáng mãi theo thời gian

BỘ 2 KỆ BÁT ĐĨA XOONG NỒI TỦ DƯỚI INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KXB.700.332 700 Inox 304W665*D430*H200 6,092,000

KXB.800.332 800 Inox 304W765*D430*H200 6,430,000

KXB.900.332 900 Inox 304W865*D430*H200 6,486,000
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Sáng mãi theo thời gian

KHAY CHIA THÌA DĨA NHỰA

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

CTD.700.444 700 NhựaW620*D472*H45 750,000

CTD.800.444 800 NhựaW731*D490*H45 800,000

KHAY CHIA THÌA DĨA INOX 304

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

CTD.700.333 700 Inox 304W450*D472*H65 1,490,000



HỆ THỐNG PHỤ KIỆN TỦ DƯỚI

05www.gutlaif.vn

Sáng mãi theo thời gian
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Sáng mãi theo thời gian

KỆ DAO THỚT INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KDT.250.332 250 Inox 304W200*D460*H485 3,720,000

KDT.300.332 300 Inox 304W250*D460*H485 3,844,000

KDT.350.332 350 Inox 304W300*D460*H485 3,999,000

KDT.400.332 400 Inox 304W350*D460*H485 4,092,000

Sáng mãi theo thời gian
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KỆ DAO THỚT CHỐNG RUNG NAN OVAL INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KDT.300.331 300 Inox 304W265*D480*H620 4,960,000

KDT.350.331 350 Inox 304W315*D480*H620 5,115,000

KDT.400.331 400 Inox 304W365*D480*H620 5,270,000

Sáng mãi theo thời gian
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KỆ GIA VỊ INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

KGV.250.332 250 Inox 304W200*D460*H490 3,410,000

KGV.300.332 300 Inox 304W250*D460*H490 3,534,000

KGV.350.332 350 Inox 304W300*D460*H490 3,689,000

KGV.400.332 400 Inox 304W350*D460*H490 3,782,000

Sáng mãi theo thời gian
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KỆ GÓC LIÊN HOÀN INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm

KLH.900.332

Chiều rộng tủ
(mm)

900

Chất liệu

Inox 304

Quy cách sản phẩm
Rộng*Sâu*Cao (mm)

W860-960*D540*H560
(cánh tối thiểu 430)

Đơn giá (VNĐ)

9,375,000

Sáng mãi theo thời gian
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KỆ MÂM XOAY 3/4 INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm

GGX.800.332.2

Chiều rộng tủ
(mm)

800

Chất liệu

Inox 304

Quy cách sản phẩm
(mm)

Ø710*H650

Đơn giá (VNĐ)

4,185,000

Sáng mãi theo thời gian
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KỆ MÂM XOAY 1/2 INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm

GGX.800.332.1

Chiều rộng tủ
(mm)

800

Chất liệu

Inox 304

Quy cách sản phẩm
(mm)

Ø710*H650

Đơn giá (VNĐ)

4,030,000
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Sáng mãi theo thời gian

TỦ ĐỒ KHÔ NAN DẸT LOẠI 6 TẦNG INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

TDK.450.332 450 Inox mờ 304W430*D550*H1700 15,190,000
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Sáng mãi theo thời gian

TỦ ĐỒ KHÔ NAN DẸT LOẠI 2 TẦNG INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

GKG-304MT 450 Inox mờ 304W450*D550*H550 9,375,000



HỆ THỐNG THÙNG GẠO THÔNG MINH

47www.gutlaif.vn

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG THÙNG INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Mặt gương
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

TDG.300.201 300 ĐenW300*D410*H650 3,255,000

TDG.300.202 300 TrắngW300*D410*H650 3,255,000

Sáng mãi theo thời gian
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THÙNG RÁC ĐÔI GẮN CÁNH  ÂM TỦ CAO CẤP

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá (VNĐ)

TRD.300.442 300 NhựaW265*D480*H430 3,255,000

W
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D

Sáng mãi theo thời gian
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THÙNG RÁC TRÒN GẮN CÁNH

Mã sản phẩm
Chiều rộng tủ

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

(mm) Đơn giá (VNĐ)

TDR.300.441 300 Inox304
Nhựa Abs

Ø300*H360 1,736,000

Sáng mãi theo thời gian
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Sáng mãi theo thời gian

GL-F6221A
Đơn giá (VNĐ)

Chất liệu

3,200,000

Inox 304

Cơ cấu Vòi dây rút

Đường nước 1 nóng, 1 lạnh

Màu Inox mờ

GL-F611B
Đơn giá (VNĐ)

Chất liệu

3,315,000

Inox 304

Cơ cấu Vòi dây rút

Đường nước 1 nóng, 1 lạnh

Màu Inox mờ

GL-F901
Đơn giá (VNĐ)

Chất liệu

2,170,000

Inox 304

Cơ cấu Vòi liền

Đường nước 1 nóng, 1 lạnh

Màu Inox mờ
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Sáng mãi theo thời gian

BỘ VÒI CHẬU THÁC NƯỚC 1 HỐ LỚN INOX 304 PHỦ NANO ĐEN CAO CẤP

Mã sản phẩm
Khoét đá

(mm) Vòi rút
Quy cách

sản phẩm (mm) Đơn giá (VNĐ)

CR.CT-8339 W720*D430 3 chế độ

Phím

5 nútW750*D460 14,350,000

750 mm

4
6

0
 m

m

2
2

0
 m

m
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CHẬU RỬA 1 HỐ LỚN INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Khoét đá

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

(mm) Đơn giá (VNĐ)

CR.8331 W750*D430 Inox 304W780*D460 5,310,000

CHẬU RỬA 2 HỐ LỆCH INOX 304 CAO CẤP

Mã sản phẩm
Khoét đá

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

(mm) Đơn giá (VNĐ)

CR.8312 W790*D420 Inox 304W820*D450 5,780,000

BỘ VÒI CHẬU 1 HỐ LỚN INOX 304 MÀU XÁM TRO CAO CẤP

Mã sản phẩm
Khoét đá

(mm) Chất liệu
Quy cách sản phẩm

(mm) Đơn giá (VNĐ)

CR.8335 W720*D430 Inox 304

Vòi rút

3 chế độW750*D460 7,500,000

BỘ VÒI CHẬU 1 HỐ LỚN INOX 304 MÀU TỰ NHIÊN CAO CẤP

Mã sản phẩm
Khoét đá

(mm) Phím
Quy cách

sản phẩm (mm) Đơn giá (VNĐ)

CR.8337 W720*D430 2 nút

Vòi rút

3 chế độW750*D460 8,790,000

HỆ THỐNG VÒI RỬA & CHẬU RỬA
Sáng mãi theo thời gian

HỆ THỐNG VÒI RỬA & CHẬU RỬA
Sáng mãi theo thời gian
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HỆ THỐNG BẢN LỀ TỦ BẾP
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Sáng mãi theo thời gian

BẢN LỀ GIẢM CHẤN 100% INOX 304
Mã sản phẩm

BLI.3506

Đơn giá (VNĐ)

63,000

BẢN LỀ GIẢM CHẤN 100% INOX 201
Mã sản phẩm

BLI.3508

Đơn giá (VNĐ)

40,000

BẢN LỀ GIẢM CHẤN 98% INOX 201
Mã sản phẩm

BLI.3509

Đơn giá (VNĐ)

29,000

BẢN LỀ GIẢM CHẤN THÉP MẠ 2 LỚP
(ĐỒNG & NIKEN)

Mã sản phẩm

BLT.3515

Đơn giá (VNĐ)

22,000



HỆ THỐNG RAY BI TỦ BẾP
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RAY BI 3 TẦNG BẢN 42MM
SẮT SƠN SI ĐEN

Sáng mãi theo thời gian

RAY BI 3 TẦNG BẢN 42MM
SẮT MẠ KẼM TRẮNG

RTT.4209.30

RTT.4209.35

RTT.4209.40

RTT.4209.45

RTT.4209.50

300

350

400

450

500

67,000

RTT.4209.20 200 48,000

78,000

89,000

100,000

112,000

Mã sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá (VNĐ)

RTT.4209.25 250 55,000

Mã sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá (VNĐ)

RTĐ.4209.30 300 67,000

RTĐ.4209.35 350 78,000

RTĐ.4209.40 400 89,000

RTĐ.4209.45 450 100,000

RTĐ.4209.50 500 112,000

RTĐ.4209.20 200 48,000

RTĐ.4209.25 250 55,000
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HỆ THỐNG RAY BI TỦ BẾP HỆ THỐNG RAY BI TỦ BẾP
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RAY BI 3 TẦNG BẢN 45MM
SẮT SƠN SI ĐEN

RAY TRƯỢT ÂM GIẢM CHẤN 
THÉP MẠ KẼM TRẮNG

RAY BI 3 TẦNG BẢN 45MM 
CÓ GIẢM CHẤN, SẮT SƠN SI ĐEN

Mã sản phẩm

RAT.US3D.30

RAT.US3D.35

RAT.US3D.40

RAT.US3D.45

RAT.US3D.50

Kích thước (mm)

300

350

400

450

500

Đơn giá (VNĐ)

349,000

365,000

380,000

398,000

413,000

Mã sản phẩm

RGC.4512.30

RGC.4512.35

RGC.4512.40

RGC.4512.45

RGC.4512.50

Kích thước (mm)

300

350

400

450

500

Đơn giá (VNĐ)

142,000

155,000

170,000

184,000

198,000

RGC.4512.25 250 130,000

Mã sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá (VNĐ)

RTĐ.4510.30 300 80,000

RTĐ.4510.35 350 94,000

RTĐ.4510.40 400 108,000

RTĐ.4510.45 450 123,000

RTĐ.4510.50 500 137,000

RTĐ.4510.25 250 66,000

RTĐ.4510.20 200 52,000

Sáng mãi theo thời gian
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PISTON THỦY LỰC (TY HƠI)
Mã sản phẩm

THX.80N

THX.100N

THX.120N

THX.140N

THX.160N

Kích thước (mm)

265

265

265

265

265

Đơn giá (VNĐ)

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000
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HỆ THỐNG PISTON THỦY LỰC
Sáng mãi theo thời gian

HỆ THỐNG PISTON THỦY LỰC
Sáng mãi theo thời gian



CAM CHỐT JINIO
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Sáng mãi theo thời gian

CAM CHỐT JINIO J6 - 8 LOẠI 2 THÀNH PHẦN
Chất liệu

Cam

Hợp kim kẽm

Hợp kim kẽm

Thép mạ kẽm

Thép mạ kẽm

Đặc điểm
Chốt

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Đường kính
Cam (mm)

8

8

8

8

Chiều dài
Chốt (mm)

32.5

32.5

32.5

32.5

Mức ren

M6

M6

M6

M6

CAM CHỐT JINIO J6 - 8 LOẠI 3 THÀNH PHẦN
Chất liệu

Cam

Hợp kim kẽm

Hợp kim kẽm

Thép mạ kẽm

Thép mạ kẽm

Đặc điểm
Chốt

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Đường kính
Cam (mm)

8

8

8

8

Chiều dài
chốt (mm)

32.5

32.5

32.5

32.5

Mức
ren

M6

M6

M6

M6

Đường kính 
nở nhựa (mm)

10

10

10

10

CAM CHỐT JINIO J6 - 10 LOẠI 2 THÀNH PHẦN

Chất liệu
Cam

Hợp kim kẽm

Hợp kim kẽm

Thép mạ kẽm

Thép mạ kẽm

Đặc điểm
Chốt

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Đường kính
Cam (mm)

10

10

10

10

Chiều dài
Chốt (mm)

32.5

32.5

32.5

32.5

Mức ren

M6

M6

M6

M6

CAM CHỐT JINIO J6 - 10 LOẠI 3 THÀNH PHẦN
Chất liệu

Cam

Hợp kim kẽm

Hợp kim kẽm

Thép mạ kẽm

Thép mạ kẽm

Đặc điểm
Chốt

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Bọc nhựa

Không bọc nhựa

Đường kính
Cam (mm)

10

10

10

10

Chiều dài
chốt (mm)

32.5

32.5

32.5

32.5

Mức
ren

M6

M6

M6

M6

Đường kính 
nở nhựa (mm)

10

10

10

10

CAM CHỐT JINIO



TAY NẮM CỬA TỦ

69www.gutlaif.vn

Sáng mãi theo thời gian

TAY NẮM CHỮ U
Chất liệu

An�mon

Trọng lượng (g)

100

Đơn giá (VNĐ)

38,000

TAY NẮM CHỮ NHẬT 
Chất liệu

Hợp kim kẽm

Trọng lượng (g)

45

Đơn giá (VNĐ)

20,000

TAY NẮM TRÒN GIẢ CỔ HOA VĂN
Chất liệu

Hợp kim kẽm

Trọng lượng (g)

30

Đơn giá (VNĐ)

14,000




